
DANH SÁCH SINH VIÊN THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH  
(Kèm theo công văn số:         /CTSV, ngày        tháng       năm 2024 của Trường 

ĐHCN) 

 

STT MSSV Họ tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Lớp 

1.  24022544 Trần Minh Huy 26/10/2006 Nam QH-2024-I/CQ-P-EE2 

2.  24022538 Hoàng Phúc Hưng 10/01/2006 Nam QH-2024-I/CQ-P-EE2 

3.  24022500 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 08/06/2006 Nữ QH-2024-I/CQ-P-EE2 

4.  24022508 Tạ Văn Đạt 22/10/2006 Nam QH-2024-I/CQ-P-EE2 

5.  24022506 Nguyễn Hải Đăng 17/04/2006 Nam QH-2024-I/CQ-P-EE2 

6.  24022499 Trần Tuấn Anh 16/09/2006 Nam QH-2024-I/CQ-P-EE1 

7.  24022503 Nguyễn Minh Chiến 22/06/2006 Nam QH-2024-I/CQ-P-EE1 

8.  24022505 Nguyễn Văn Cường 30/08/2006 Nam QH-2024-I/CQ-P-EE1 

9.  24020929 Nguyễn Quốc Cường 02/03/2006 Nam QH-2024-I/CQ-C-CE1 

10.  24020950 Nguyễn Hoàng Duy 04/10/2006 Nam QH-2024-I/CQ-C-CE1 

11.  24020935 Hồ Văn Đạt 05/09/2006 Nam QH-2024-I/CQ-C-CE1 

12.  24020948 Nguyễn Minh Đức 04/01/2006 Nam QH-2024-I/CQ-C-CE2 

13.  24020954 Nguyễn Phú Giáp 10/08/2006 Nam QH-2024-I/CQ-C-CE2 

14.  24020957 Dương Ngọc Hải 21/01/2006 Nam QH-2024-I/CQ-C-CE2 

15.  24020982 Nguyễn Quốc Huy 15/10/2006 Nam QH-2024-I/CQ-C-CE3 

16.  24020979 Đại Quang Hưng 05/08/2006 Nam QH-2024-I/CQ-C-CE3 

17.  24020985 Nguyễn Hữu Khải 05/08/2006 Nam QH-2024-I/CQ-C-CE3 

18.  24022043 Nguyễn Sỹ Lộc 30/01/2006 Nam QH-2024-I/CQ-G-AT 

19.  24022044 Trịnh Duy Lộc 13/04/2005 Nam QH-2024-I/CQ-G-AT 

20.  24022045 Phạm Minh Lý 01/09/2006 Nữ QH-2024-I/CQ-G-AT 

21.  24020880 Nguyễn Bá Lực 22/03/2006 Nam QH-2024-I/CQ-M-EM1 

22.  24020882 Trần Nhật Minh 02/04/2006 Nam QH-2024-I/CQ-M-EM1 

23.  24020884 Trần Minh Mười 20/10/2006 Nam QH-2024-I/CQ-M-EM1 

24.  24020883 Vũ Công Minh 31/01/2005 Nam QH-2024-I/CQ-M-EM2 

25.  24020887 Phan Anh Nhật 27/12/2005 Nam QH-2024-I/CQ-M-EM2 

26.  24020889 Đinh Đức Phát 19/03/2006 Nam QH-2024-I/CQ-M-EM2 

27.  24020783 Vũ Thị Bích Ngọc 01/02/2006 Nữ QH-2024-I/CQ-P-EP1 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 



STT MSSV Họ tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Lớp 

28.  24020786 Lê Xuân Phong 12/08/2006 Nam QH-2024-I/CQ-P-EP1 

29.  24020789 Hà Minh Quân 06/09/2006 Nam QH-2024-I/CQ-P-EP1 

30.  24020792 Tô Anh Quân 15/12/2006 Nam QH-2024-I/CQ-P-EP1 

31.  24020795 Nguyễn Ngọc Quyền 03/04/2006 Nam QH-2024-I/CQ-P-EP1 

32.  24020781 Dương Hoàng Ngân 22/08/2006 Nữ QH-2024-I/CQ-P-EP2 

33.  24020784 Nguyễn Văn Nhã 05/08/2006 Nam QH-2024-I/CQ-P-EP2 

34.  24020787 Phan Đình Phúc 16/11/2006 Nam QH-2024-I/CQ-P-EP2 

35.  24020790 Nguyễn Đức Minh Quân 24/03/2006 Nam QH-2024-I/CQ-P-EP2 

36.  24020793 Trịnh Vũ Quân 10/12/2006 Nam QH-2024-I/CQ-P-EP2 

37.  24020788 Tạ Thị Phương 09/05/2006 Nữ QH-2024-I/CQ-P-EP3 

38.  24020791 Nguyễn Minh Quân 20/05/2006 Nam QH-2024-I/CQ-P-EP3 

39.  24020794 Trương Việt Quốc 26/02/2006 Nam QH-2024-I/CQ-P-EP3 

40.  24021330 Hồ Mạnh Tiến 24/05/2006 Nam QH-2024-I/CQ-S-AE1 

41.  24021333 Phạm Ái Trân 15/11/2006 Nữ QH-2024-I/CQ-S-AE1 

42.  24021328 Vũ Hoài Thương 06/06/2006 Nữ QH-2024-I/CQ-S-AE2 

43.  24021331 Đặng Hữu Toàn 18/07/2006 Nam QH-2024-I/CQ-S-AE2 

44.  24021344 Cao Thị Ngọc Uyên 01/01/2006 Nữ QH-2024-I/CQ-S-AE3 

45.  24021347 Nguyễn Hoàng Vũ 05/06/2006 Nam QH-2024-I/CQ-S-AE3 

Ấn định danh sách gồm 45 sinh viên./. 

 


